
TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

STT Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Học sinh trường

1

THÂN KHẢ ÁI

Nữ 21/9/2010 3B, Thới Hòa

Tiểu học duy tân, phường 

thới hòa , thị xã bến cát , tỉnh 

bình dương

2
LƯƠNG HOÀI BẢO AN

Nam 16/11/2010 4, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hòa, Thới 

Hòa, Bến Cát, Bình Dương

3

NGUYỄN QUỐC AN

Nam 8/10/2010 3b, Thới Hòa

Đã Hoàn Thành  trường.Tiểu 

học thới hoà bên cát bình 

dương

4

TRẦN CHÂU BẢO AN

Nữ 31/1/2010 3a, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa thị xã Bến Cát tỉnh 

Bình Dương 

5

BÙI THẢO ÂN

Nữ 11/11/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học duy 

tân.phường thới hòa .thị xã 

bến cát .tỉnh bình dương

6

BÙI QUỐC ANH

Nam 27/4/2010 3B, Thới Hòa

Truong tieu hoc Thoi Hoa . 

Phuong Thoi Hoa Thi Xa 

Ben Cat tinh Binh Duong

7

BÙI TRÂM ANH

Nữ 03/12/2010 , 

Trường Tiểu học Tưới 

Hòa,Phường Thới Hòa,Thị 

xã Bến Cát Bình Dương 

8
ĐÀO HOÀNG ANH

Nam 13/9/2010 3B, Thới Hòa

Duy Tân ,Phường Thới Hòa , 

Bến Cát , Bình Dương

9 HOÀNG THỊ LAN ANH Nữ 15/11/2010 4, Thới Hòa Thới Hoà -Bến Cát-BD

10

LÊ HẢI ANH

Nam 15/4/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa- 

Phường Thới Hòa- Thị xã 

Bến Cát- tỉnh Bình Dương

11 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 30/12/2010 3a, Thới Hòa Thới Hoà

12

LÊ TUÂN ANH

Nam 5/12/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại Trường Tiểu học 

Mỹ Phước.

 Phường Mỹ Phước , Thị Xã 

Bến Cát ,Tỉnh Bình Dương

13

NGUYỄN ĐỨC ANH

Nam 16/12/2010 3a, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới 

Hoà.Xã Bến Cát,huyện Thới 

Hoà, tỉnh Bình Dương.

14 NGUYỄN HOÀI ANH Nữ 10/4/2010 4, Thới Hòa thoi hoa ben cat binh duong

15
NGUYỄN HỒNG ANH

Nam 21/9/2010 5, Thới Hòa

Tô Vĩnh diện.xã Minh bù 

Đăng Bình Phước

16

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH

Nữ 25/1/2009 3b, Thới Hòa

Trường  Tiểu Học  Duy Tân, 

phường  Thới Hòa, Thị xã  

Bến Cát, Tỉnh  Bình Dương 

17

NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH

Nữ 19/7/2010 4, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa Thị xã Bến Cát 

Phường Thới Hòa

18

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Nữ 9/6/2010 3A, Thới Hòa

THCS và THPT HOÀ BìNH 

phường Hoà Thạnh Quận 

Tân Phú TP HCM

19
NGUYỄN THỊ KIM ANH

Nữ 4/9/2010 4, Thới Hòa

Duy Tân... Thới Hòa.. Bến 

Cát.. Bình Dương 

20
NGUYỄN THỊ NHƯ ANH

Nữ 24/12/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hòa  Thới Hòa  Bến Cát 

  Binh Dương
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21
NGUYỄN THỊ NHƯ ANH

Nữ 24/12/2010 3B, Thới Hòa

Xã thành lợi_huyện vụ 

bản_tỉnh nam định

22
NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Nữ 2/12/2010 4, Thới Hòa

Trường Duy Tân phường 

Thới Hòa tỉnh bình dương

23

PHẠM TRẦN MINH ANH

Nữ 27/8/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học Mỹ Phước 

phường Thới Hòa huyện bến 

cát tỉnh Bình Dương

24
TĂNG HÀ PHƯƠNG ANH

Nữ 5/8/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học thoi hoa tx 

bến cát Bình Dương

25

TRẦN HÒANG ANH

Nam 27/2/2010 5, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Sơn Cương - Sơn Cương - 

Thanh Ba - TX Phú Thọ - 

Tỉnh Phú Thọ

26 TRẦN NGỌC VÂN ANH Nữ 29/04/2010 , thoi hoa

27 TRẦN THÙY ANH Nữ 5/4/2009 4, Thới Hòa

28 VÕ NGỌC ANH Nữ 24/4/2010 4, Thới Hòa

29
LÊ THỊ NGỌC ÁNH

Nữ 25/6/2010 5, Thới Hòa

Tại trường tiểu học thới hòa 

,xã bến cát tỉnh bình dương

30

NGUYỄN MINH ÁNH

Nữ 23/10/2010 4, Thới Hòa

trường tiểu học Duy Tân. 

phường thới hòa. huyện bến 

cát. tỉnh Bình Dương 

31

PHAM TRẦN NGỌC ÁNH

Nữ 2/11/2010 3B, Thới Hòa

THỚI HOA XÃ THỚI HÒA 

HUYỆN BẾN CÁT TỈNH 

BÌNH DƯƠNG 

32

PHÙNG NGỌC ÁNH

Nữ 9/4/2010 3B, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới Hòa - 

Phường Thới Hòa - Tx Bến 

Cát - Tỉnh Bình Dương 

33
NGUYỄN XUÂN BẮC

Nam 17/12/2010 4, Thới Hòa

Trường tiẻu học thới hòa. 

Bến cát. Bình dương

34

DƯƠNG THÚY BĂNG

Nữ 19/1/2010 3A, Thới Hòa

Tại trường tiểu học thới hòa 

,phường thới hòa, huyện bến 

cát, tỉnh bình dương

35 DƯƠNG THÚY BĂNG Nữ 19/1/2010 3A, Thới Hòa Trường TIểu học Thới Hoà

36

PHẠM KHÁNH BĂNG

Nữ 4/4/2010 3B, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Duy Tân 

phường Thới Hòa Bến Cát 

Bình Dương 

37
BÙI PHÚC BẢO

Nam 6/11/2010 4, Thới Hòa

Thới Hòa -Thới Hòa-Bến Cát-

Bình Dương

38 ĐƯỜNG NGUYỄN GIA BẢO Nam 6/1/2010 3B, Thới Hòa trường tiểu học thới hòa 

39
ĐƯỜNG NGUYỄN GIA BẢO

Nam 6/1/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hòa,Phường Thới Hòa, 

TX Bến Cát,Tỉnh Bình Dương

40
HÀ GIA BẢO

Nam 24/11/2010 3A, Thới Hòa

Tieu hoc Duy Tân - phương 

thới hoà bến cát bình dương 

41

HỒ CHÍ GIA BẢO

Nam 21/10/2010 4, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa thị xã Bến Cát tỉnh 

Bình Dương 

42
HOÀNG GIA BẢO

Nam 14/1/2010 3B, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hoà, 

Bến Cát, Bình Dương

43
HUỲNH THANH KIM BẢO

Nam 8/12/2010 3a, Thới Hòa

Duy Tân - Thới Hòa - Bến 

Cát - Bình Dương

44 LÊ HUỲNH TÔN BẢO Nam 25/6/2010 4, Thới Hòa Thới hoà.bến cát .bình dương

45

NGUYỄN CHÍ BẢO

Nam 22/12/2009 4, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hoà -Phường Thới Hòa 

-TX Bến Cát -Tỉnh Bình 

Dương 
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46
NGUYỄN ĐỨC BẢO

Nam 21/7/2021 4, Thới Hòa

Thới Hòa- Thới Hòa- Bến 

Cát- Bình Dương

47
PHẠM THÁI BẢO

Nam 7/6/2010 3A, Thới Hòa

Thới hòa. Thới hòa .bến cát. 

Tinh binh duong

48
PHẠM VĂN GIA BẢO

Nam 27/11/2010 3A, Thới Hòa

Thới Hoà-Thới Hoà- Bến Cát-

Bình Dương

49 TRẦN THẾ BẢO Nam 21/2/2010 3B, Thới Hòa

50 VÕ GIA BẢO Nam 7/10/2008 3B, Thới Hòa

51 VŨ GIA BẢO Nam 6/8/2009 3B, Thới Hòa

52 VƯƠNG GIA BẢO Nam 2/12/2010 3B, Thới Hòa

53

CHU KIM BÌNH

Nữ 8/2/2010 3A, Thới Hòa

Trườngtiểu học thớihòa 

phường thới hòa bến cát bình 

dương

54 HỒ NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH Nữ 14/7/2007 3B, Thới Hòa Thới Hòa

55

TRẦN QUANG BÌNH

Nam 22/06/2010 , 

Trường tiểu học Thới Hòa - 

Phường Thới Hòa-Thị xã 

Bến Cát-Tỉnh Bình Dương

56 TRẦN THỊ BẢO CHÂU Nữ 28/9/2010 3b, Thới Hòa

57

ĐẬU NGUYỂN LINH CHI

Nữ 24/1/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hòa-phường Thới Hòa-

Thị xã Bến cát-Tỉnh Bình 

Dương

58 TRỊNH PHAN TUẤN CƯỜNG Nam 28/9/2010 3b, Thới Hòa

59

ĐẬU BÁ MINH ĐAN

Nam 24/9/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hoà, phường Thới Hoà, 

Thị xã Bến Cát , Tỉnh Bình 

Dương

60
NGÔ NGUYỄN KHÁNH ĐAN

Nữ 25/7/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học, thới hoà 

,Bến Cát Bình dương

61
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG

Nam 14/3/2010 3A, Thới Hòa

Thới Hoà. Phường Thới Hoà 

TX Bến Cát tỉnh Bình Dương 

62

NGUYỄN ĐẶNG DANH

Nam 10/8/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học,Duy Tân, 

Thới Hòa, thị xã Bến cát, tỉnh 

Bình Dương.

63
NGUYỄN QUỐC DANH

Nam 27/11/2015 3b, Thới Hòa

Thoi hoa .phùong thoi 

hoa.bên cat.tinh binh duong

64

BÙI LÊ MINH ĐẠT

Nam 26/10/2010 3B, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới Hòa, 

Phường Thới Hòa,Thị Xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

65
LÊ TIẾN ĐẠT

Nam 25/5/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học thới hòa xã 

bến cát tỉnh bình dương

66 VÕ THÀNH ĐẠT Nam 31/08/2010 , 

67 TRƯƠNG VĂN ĐIỆP Nam 15/12/2010 3B, Thới Hòa

68
ĐOÀN QUANG DỰ

Nam 6/10/2010 3B, Thới Hòa

trường tiểu học Thới Hòa. 

Bến cát. Bình Dương

69
CHU MINH ĐỨC

Nam 09/01/2010 , 

Thới hòa_ Thới hòa_ Bến 

Cat_Bình dương

70 NGÔ THỊ HỒNG ĐỨC Nữ 12/1/2010 3b, Thới Hòa Truong tieu hoc thoi hao

71
PHẠM MINH ĐỨC

Nam 1/8/2010 5, Thới Hòa

Khánh hội.yên khánh.ninh 

binh

72

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

Nữ 27/11/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học Duy 

Tân.phường thới hòa .thị xã 

bến cát .tỉnh bình dương

73
HỒ MẠNH DŨNG

Nam 9/8/2010 3b, Thới Hòa

Tiểu học thoi hoa tx

 bến cát Bình Dương

74 HOÀNG TIẾN DŨNG Nam 24/7/2010 3B, Thới Hòa Trường tiểu học Duy Tân

75

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

Nam 14/04/2020 , 

Trường tiểu học Thới Hòa, 

Phường Thới Hòa, huyện 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương
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76
TRẦN LÊ MẠNH DŨNG

Nam 25/01/2010 , 

Mỹ Phước Mỹ Phước Bến 

Cát Bình Dương

77
NGUYỄN DƯƠNG

Nam 28/9/2010 3B, Thới Hòa

Tiểu học thoi Hoa tx bến cát 

Bình Dương

78
NGUYỄN BÌNH DƯƠNG

Nam 11/10/2010 , 

Trường tiểu học thới hòa tx 

bến cát bình

79

NGUYỄN HẢI DƯƠNG

Nam 11/10/2010 , 

Trường tiểu học THỚI HOÀ, 

Phường Thới Hoà, Thị Xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

80

THÁI BÌNH DƯƠNG

Nam 20/01/2010 , 

Trường tiểu học Thới Hòa , 

Phường Thới Hòa , Thị xã 

Bến Cát , tỉnh Bình Dương

81

NGUYÊN KHÁNH ĐƯƠNG

Nam 11/11/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hòa - phường thới hòa - 

thị xã bến cát - tỉnh bình 

dương

82 LÊ PHƯƠNG DUY Nam 12/9/2010 4, Thới Hòa Đã hoàn thành 

83

LÊ QUỐC DUY

Nam 3/6/2010 3b, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Mỹ Phước- TX Bến Cát- 

Tỉnh Bình Dương

84

PHẠM TRƯỜNG GIANG DUY

Nam 3/11/2010 4, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới Hòa, 

P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương

85

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

Nữ 4/2/2010 4, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

Trường THCS tam lập phú 

giáo bình dương

86

ĐẶNG THỊ CẨM GIANG

Nữ 10/5/2010 4, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

lớp 8 ,trường THCS An Bình 

DĩAn Bình Dương 

87

TỐNG TRƯỜNG GIANG

Nam 4/1/2010 3B, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Duy Tân, 

xã Thới Hoà, Huyện Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

88

CHÂU BẢO HÂN

Nữ 26/02/2010 , 

Trường Tiểu Học Duy Tân, 

Phường Thới Hoà, Thị Xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

89

HÀ HUỲNH GIA HÂN

Nữ 24/8/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa, 

phường Thới Hòa, Thị xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

90

HỒNG NGỌC GIA HÂN

Nữ 11/1/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Duy Tân-  Phường Thới Hòa- 

TX.Bến Cát- Tỉnh Bình 

Dương

91

NGUYỄN GIA HÂN

Nữ 18/6/2010 5, Thới Hòa

Đã hoàn thành trương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa, phường Thới Hòa, 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương. 

92

PHẠM NGUYỄN DIỆP HÂN

Nữ 24/5/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học duy tân  

phường thới hoà huyện bến 

cát tỉnh bình dương

93 VÕ BẢO HÂN Nữ 6/11/2013 3B, Thới Hòa

94

LÊ NGUYỄN THÚY HẰNG

Nữ 29/4/2010 3B, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hòa- phường 

Thới Hòa- TX Bến Cát- Tỉnh 

Bình Dương

95 TRẦN QUỐC HÀO Nam 10/1/2010 3B, Thới Hòa

96

LÊ ĐÌNH HẢO

Nam 3/4/2010 3A, Thới Hòa

Trường Tiểu học thới hòa 

phường Thới hòa TX bến cát 

tỉnh Bình Dương 
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97
TRẦN QUỐC HIỀN

Nam 25/1/2009

Đường D20 , Thới 

Hòa

98 TRẦN THIÊN HIỆP Nam 14/3/2010 3B, Thới Hòa

99
NGUYÊN ĐAI HIÊU

Nam 13/8/2009 3B, Thới Hòa

Thới  Hòa  Thới  Hòa  Bến  

Cát  Bình Dương

100
ĐÀO QUÂN HIẾU

Nam 14/11/2009 4, Thới Hòa

An sơn an điền bến cát bình 

dương

101

ĐỖ VIẾT TRUNG HIẾU

Nam 22/1/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học Nguyễn Tri 

Phương,khu phố 2,phường 

Hố Nai, Thành phố Biên 

Hoà,tỉnh Đồng Nai

102
LÊ XUÂN HIẾU

Nữ 22/1/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hòa.Thị xã Bến 

Cát.Tỉnh Bình Dương.

103 NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU Nam 25/5/2010 3B, Thới Hòa Trường Tiểu Học Duy Tân 

104

NGUYỄN MINH HIẾU

Nam 15/12/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hoà, 

Phường Thới Hoà, TX-Bến 

Cát, Tỉnh Bình Dương

105
PHAN HOÀNG TRUNG HIẾU

Nam 11/9/2010 3B, Thới Hòa

THỚI HÒA. THỚI HÒA. 

BẾN CÁT. BÌNH DƯƠNG 

106

TRẦN NGỌC HIẾU

Nam 13/12/2009 4, Thới Hòa

tiểu học tân vĩnh hiệp a -

phường tân phước khánh -thĩ 

xã tân uyên- tỉnh bình dương  

107 TRỊNH VĂN HIẾU Nam 20/10/2010 3B, Thới Hòa

108 TRƯƠNG ĐĂNG HOÀ Nam 21/10/2010 3B, Thới Hòa

109

ĐÀO VŨ HUY HOÀNG

Nam 31/10/2010 5, Thới Hòa

Trường tiểu học Thoi Hòa 

khu phố 3 Phường Thoi Hòa 

Thị xã Bến Cát tình Bình 

Dương

110
LÊ HỮU VIỆT HOÀNG

Nam 14/12/2010 4, Thới Hòa

Xã Hà Phong thị trấn Hà 

Trung tỉnh thanh hóa

111 LÊ LƯƠNG MINH HOÀNG Nam 13/5/2010 3B, Thới Hòa Thới Hoà 

112

LÊ VIẾT HOÀNG

Nam 22/9/2010 3a, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

học tại trường tiểu học Thới 

Hòa -Phường Thới hòa -Thị 

Xã Bến Cát - Tỉnh Bình 

Dương

113 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Nữ 20/8/2010 3B, Thới Hòa Xin chuyển trường 

114
NGO BUI MINH HUNG

Nam 13/7/2010 3b, Thới Hòa

Trường tiểu học thoi hoài.ben 

cat.binh duongkhu 

115
HUỲNH AN HƯNG

Nam 19/01/2010 , 

Mỹ phước -Bến Cát -Bình 

Dương

116 NGUYỄN CÔNG HƯNG Nam 15/4/2010 3A, Thới Hòa Truong tieu hoc thoi hoa 

117 NGUYỄN CÔNG HƯNG Nam 15/4/2010 3b, Thới Hòa Truong tieu hoc thoi hoa 

118

CAO THỊ NGỌC HƯƠNG

Nữ 9/5/2010 3A, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại Trường tiểu học 

Thới Hoà-phường Thới Hoà - 

thị xã Bến Cát - tỉnh Bình 

Dương

119 VŨ NGỌC LAN HƯƠNG Nữ 10/11/2010 3B, Thới Hòa

120

ĐẶNG DƯƠNG GIA HUY

Nam 23/1/2010 3A, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường Thới Hòa 

tx bến Cát Bình Dương 

121

ĐẶNG NHẤT HUY

Nam 20/8/2010 3A, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường Tiểu học 

Thới Hoà - phường Thới Hoà 

- TX Bến Cát - Tỉnh Bình 

Dương



STT Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Học sinh trườngHọ và tên học sinh

122

HỒ LÊ GIA HUY

Nam 10/7/2010 3a, Thới Hòa

Trường tiểu học Duy Tân - 

Phường Thới Hòa - TX Bến 

Cát - Tỉnh Bình Dương

123
HUỲNH GIA HUY

Nam , 

Duy Tân - Phường Thới Hoà- 

Bến Cát- Bình Dương 

124

LÂM KHÁNH HUY

Nam 26/2/2010 3A, Thới Hòa

Mỹ Phước, Phường Mỹ 

Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương

125
NGÔ VĂN GIA HUY

Nam 6/12/2010 4, Thới Hòa

duy  tân, xã thới hòa, huyện 

bến cát , tỉnh bình dương

126

NGUYỄN PHÙNG GIA HUY

Nam 5/10/2010 3b, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa, 

phường Thới Hòa, thị xã bến 

cát, tỉnh Bình Dương

127
NGUYỄN QUANG HUY

Nam 4/6/2010 4, Thới Hòa

Duy tân.thới hòa Bến Cát. 

Bình Dương 

128

NGUYỄN TUẤN HUY

Nam 13/7/2010 3a, Thới Hòa

Trường TH Trần Quốc toản 

lái Thiêu Thuận An Bình 

Dương

129

NGUYỄN VĂN HUY

Nam 23/9/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học duy tân 

phường-Phường thới hòa-

Huyện bến cat-Tỉnh bình 

dương

130

TRẦN GIA HUY

Nam 10/11/2010 3B, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hòa . Phường 

Thới Hòa ,tx Bến Cát .tỉnh 

Bình Dương

131
LƯƠNG THỊ THANH HUYỀN

Nữ 2/5/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hòa-Thới hòa -Bến cát-

Bình dương

132
NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

Nữ 23/09/2010 , 

Thới  Hòa ,Thị Xã Bến Cát, 

Tỉnh  Bình  Dương

133
NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

Nữ 26/9/2010 3b , Thới Hòa Thới hòa ,ben cat ,binh duong

134

NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH

Nữ 9/9/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học thành 

lợi_Thành lợi _huyện vụ 

bản_tỉnh nam định

135 PHAM MINH KHA Nam 19/3/2010 3b, Thới Hòa thới hòa bến cát binh dương

136
ĐỖ MINH KHANG

Nam 2/9/2008 3B, Thới Hòa

Tại trường tiểu học thới hòa 

,bến cát,bình dương

137

NGUYỄN CHẤN KHANG

Nam 13/9/2010 3B, Thới Hòa

 Thới Hòa,Thới Hoa thị xã 

Bến Cát thành phố Bình 

Dương

138

PHẠM NGUYỄN THÁI KHANG

Nam 3/3/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành tiểu học 

trường thới hoà TX, bến cát, 

Bình Dương

139 VÕ MINH KHANG Nam 5/5/2010 3, Thới Hòa

140 NGUYỄN HỒ ÁI KHANH Nữ 13/11/2010 3A, Thới Hòa Trường Tiểu Học Thới Hòa

141

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Nam 27/2/2015 3b, Thới Hòa

Trường tiểu học Duy Tân - 

Phường Thới Hòa - TX Bến 

Cát - tỉnh Bình Dương

142

PHẠM LÊ ĐĂNG KHOA

Nam 6/12/2010 3B, Thới Hòa

Trường Duy Tân phường thới 

hoà huyện bến cát tỉnh Bình 

Dương

143

HOÀNG ANH KHÔI

Nam 20/10/2010 3A, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hòa- phường 

Thới hòa- thị xã Bến Cát- 

tỉnh Bình Dương

144

NGUYỄN MINH KHÔI

Nam 19/2/2010 3B, Thới Hòa

Trường TH Trần Quốc Tuấn, 

P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, 

Bình Dương



STT Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Học sinh trườngHọ và tên học sinh

145

NGUYỄN HOÀNG KIÊN

Nam 10/02/2010 , 

Trường tiểu học cơ sở thoi 

Hòa thị xã bến cát tỉnh Bình 

Dương

146
ĐẶNG QUỐC KIỆT

Nam 6/8/2010 3A, Thới Hòa

An sơn an điền bến cát bình 

duong

147

NGUYỄN TUẤN KIỆT

Nam 27/01/2010 , 

Trường tiểu học duy tân 

.phường thới hòa .thị xã bến 

cát .tỉnh bình dương

148
NGUYỄN TUẤN KIỆT

Nam 27/1/2010 4, Thới Hòa

Khánh bình phường khánh 

bình ,tân uyên ,bình dương

149
THÁI ANH KIỆT

Nam 11/01/2010 , 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI 

HÒA

150 VÕ HOÀNG THIÊN KIM Nữ 03/09/2010 , 

151
HOÀNG NHÃ KỲ

Nữ 22/5/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hòa . Phường Thới Hòa 

. Bến Cát . Bình Dương

152

BẠCH VÕ HOÀNG LÂM

Nam 17/1/2010 4, Thới Hòa

Trường TIểu Học Tân Định- 

Phường Tân Định- xã Bên 

Cát- Tỉnh Bình Dương.

153

NGUYỄN HOÀNG LÂM

Nam 17/9/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học cơ sở thoi 

Hòa thị xã bến cát tỉnh Bình 

Dương

154 NGUYỄN LÊ HUY LIÊM Nam 12/4/2010 3B, Thới Hòa trường tiểu học Duy Tân 

155

NGUYỄN NGỌC LIL

Nam 19/7/2010 3A, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới Hòa. 

P.thoi Hòa- Bến Cát -bình 

duong 

156
NGÔ THỊ HÀ LINH

Nữ 6/4/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa. 

Bến Cát. Bình Dương

157
NGUYEN CAO GIA LINH

Nam 07/12/2010 , 

Trường tiểu học thời hoà - 

TX- bến cát - binh dương

158 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH Nữ 13/1/2010 3A, Thới Hòa Tiểu học Thới Hòa

159
NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH

Nữ 24/11/2010 3B, Thới Hòa

Trường TH Duy Tân- Thới 

Hoà- Bến Cát- Bình Dương

160
NGUYỄN THÀNH LỢI

Nam 22/2/2010 3b, Thới Hòa

Thới hòa , thới hoa , bến cát , 

bình dương

161 TRẦN THỊ NGỌC LỢI Nữ 23/5/2010 3B, Thới Hòa

162

LÂM HẢI LONG

Nam 9/3/2010 5, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa - Xã (Phường) 

Thới Hòa - Huyện (TX,TP) 

Bến Cát - Tỉnh (TP) Bình 

163

NGUYỄN HOÀNG PHI LONG

Nam 4/9/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, 

phường Mỹ Phước, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương

164

NGUYỄN LÊ BẢO LONG

Nam 26/11/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Duy Tân- Phường Thới Hòa- 

Tx.Bến Cát- Tỉnh Bình 

165
NGUYỄN KHÂM NHẬT LUÂN

Nam 2/1/2010 5, Thới Hòa

Thới Hoà phường Thới Hoà 

tx Bến Cát Tỉnh Bình Dương

166 TRƯƠNG THỊ THU LUẬN Nữ 2/1/2010 4, Thới Hòa

167

THACH LƯƠNG

Nam 26/8/2009 3A, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa 

168
NGUYỄN THỊ LƯU LUYẾN

Nữ 29/05/2010 , 

Truong tieu hoc thoi hoa ben 

cat binh duong

169
THAI CONG LY

Nam 25/6/2010 4, Thới Hòa

Phường Thới Hoà Thị Xã 

Bến Cát Tỉnh Bình Dương
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170

LÊ XUÂN MAI

Nữ 23/1/2010 3B, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hòa- 

phường Thới Hòa- huyện, 

bến  cát,,- tỉnh  Bình Dương 

171

NGUYÊN THI CHIEU MAI

Nữ 2/10/2014 3B, Thới Hòa

Hoàn thành chương trình tiểu 

học tại trường tiểu học mỹ 

phước, phường mỹ phước, thị 

xã bến cát tỉnh Bình Dương

172
PHAN TRÚC MAI

Nữ 8/1/2010 3B, Thới Hòa

Duy Tân -Thới Hòa -Bến Cát 

-Bình Dương 

173
ĐÀO DUY MẠNH

Nam 16/2/2010 4, Thới Hòa

Tại trường Tiểu Học Thới 

Hòa 

174 BÙI ĐOÀN GIA MINH Nam 24/8/2010 4, Thới Hòa trường tiểu học duy tân

175

ĐÀO NGUYỄN NHẬT MINH

Nam 25/4/2010 3B, Thới Hòa

tiểu học thới hòa phường  

thới hòa huyện  bến cát tỉnh 

bình dương 

176

NGUYỄN BẢO MINH

Nam 18/03/2010 , 

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

dân lập Trương Vĩnh Ký - 

Thị trấn Đăk Đoa - Huyện 

Đăk Đoa - Tỉnh Gia Lai

177

NGUYỄN ĐOÀN DUY MINH

Nam 5/10/2010 4, Thới Hòa

Tiểu học thới hòa phường 

thới hòa thị xã bến cát tỉnh 

bình dương

178

PHAN TUẤN MINH

Nam 19/10/2010 , 

Trường tiểu học tân xuân, xã 

tân phú, huyện thới bình, tỉnh 

cà mau

179

TRẦN PHẠM HOÀNG MINH

Nam 7/11/2010 3A, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hòa - 

Phường Thới Hòa - Thị xã 

Bến Cát - tỉnh Bình Dương

180 VŨ HOÀNG MINH Nam 25/7/2010 3B, Thới Hòa

181 VŨ HOÀNG MINH Nam 25/07/2010 , 

182

LÊ NGỌC DIỄM MY

Nữ 1/5/2010 3B, Thới Hòa

TAIH TRƯỜNG TIỂU HỌC 

MỸ PHƯỚC, PHƯỜNG MỸ 

PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN 

CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

183 LƯƠNG THỊ TRIỆU MY Nữ 20/5/2010 3a, Thới Hòa Thới Hòa

184

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

Nữ 27/11/2007 3B, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hòa 

,phường Thới Hòa ,huyện 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương

185 TRẦN THỊ KIỀU MY Nữ 27/2/2010 5, Thới Hòa

186 VĂNG THỊ TRÀ MY Nữ 7/7/2009 7, Ko có

187
LÊ PHAN BẢO NA

Nữ 11/10/2010 , 

Trường tiểu học thới hòa thị 

xã bến cát tỉnh bình dương

188

HOANG LÊ BAO NAM

Nam 24/7/2010 3A, Thới Hòa

Duy Tân phường Thới Hòa 

thị xã bến cát tỉnh Bình 

Dương 

189

PHẠM XUÂN NAM

Nam 25/5/2010 4, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa _phường Thới 

Hòa_Thị Xã Bến Cát -Tỉnh 

Bình Dương

190 TRẦN SƠN HẠO NAM Nam 27/02/2010 , 

191
ĐỖ THỊ QUỲNH NGA

Nữ 20/11/2010 , 

Trường tiểu học thới hoà, Tx 

bến cát, tỉnh bình dương 

192 NGÔ THANH NGÂN Nữ 29/9/2010 3B, Thới Hòa Thới hòa bến cát bình dương
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193

NGUYỄN HỒ UYỂN NGÂN

Nữ 26/8/2021 4, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa-Thới Hòa-Bến Cát- 

Bình Dương

194 PHẠM THỊ THANH NGÂN Nữ 24/8/2010 3A, Thới Hòa Duy Tân

195 TRẦN THỊ THANH NGÂN Nữ 18/11/2010 3A, Thới Hòa

196
DƯƠNG HOÀNG NGHĨA

Nam 19/3/2010 4, Thới Hòa

duy tân. thới hoà. bến cát. 

bình dương 

197 TRẦN HOÀI NGHĨA Nam 31/7/2010 3, Thới Hòa Trường tiểu hoc duy tân

198 HOÀNG ĐẶNG BẢO NGỌC Nữ 8/12/2010 3A , Thới Hòa Duy Tân 

199
HOÀNG MINH NGỌC

Nữ 26/1/2010 3A, Thới Hòa

Thới Hòa Phường Thới Hòa 

TX Bến Cát Tỉnh Bình Dương 

200

LÊ TUYẾT NGỌC

Nữ 10/9/2010 3B, Thới Hòa

truong tieu hoc my phuoc 

E.xa my phuoc.huyen my tu 

.tinh soc trang

201

NGUYỄN HOÀNG THẢO NGỌC

Nữ 20/10/2010 3a, Thới Hòa

Trường tiểu học Mỹ Phước, 

phường mỹ phước thị xã bến 

tỉnh bình Dương 

202

NGUYỄN HUỲNH NHƯ NGỌC

Nữ 29/1/2010 3B, Thới Hòa

Truong Duy Tân phuongThới 

Hoà Thi xa Bến Cát Tỉnh 

Bình Dương 

203

NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC

Nữ 12/5/2010 4, Thới Hòa

trường tiểu học Duy Tân. 

phường thới hòa. huyện bến 

cát. tỉnh Bình Dương 

204

NGUYỄN PHƯƠNG BẢO NGỌC

Nữ 23/10/2010 , 

Trường Tiểu Học Mỹ Phước -

phường Mỹ Phước - thị xã 

Bến Cát -tỉnh Bình Dương

205

NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC

Nữ 18/2/2010 3A, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới Hoà, 

P Thới Hoà, TX Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương

206

PHẠM KHÁNH NGỌC

Nữ 20/8/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa - Phường Thới Hòa 

- Bến Cát- Bình Dương.

207
TRẦN MỸ NGỌC

Nữ 26/12/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hoà - Thới Hoà - Bến 

Cát - BD

208

ĐẶNG HẢI NGUYÊN

Nam 02/02/2010 , 

Trường Tiểu học Thới Hòa

Phường Thới Hòa

Thị xã Bến Cát

Tỉnh Bình Dương

209

NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN

Nữ 20/5/2010 3b, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Duy Tân- Phường Thới Hòa- 

Tx.Bến Cát- Tỉnh Bình 

210

PHAN ĐÌNH NGUYÊN

Nam 3/11/2021 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học thới hoà 

phường thới hoà bến cát tỉnh 

bình dương 

211

PHAN ĐÌNH NGUYÊN

Nam 3/11/2010 3B, Thới Hòa

Thới hoà - phường, thới hoà - 

thị xã -bến cát - tỉnh bình 

dương

212
NGUYỄN QUÂN NHÂN

Nam 27/8/2010 5, Thới Hòa

THỚI HÒA BẾN CÁT 

BÌNH DƯƠNG 

213
TRẦN LONG NHẬT

Nam 1/1/2010 3B, Thới Hòa

Thới hòa_bến cát_ bình 

dương

214

BÙI THI LAN NHI

Nữ 10/12/2010 3A, Thới Hòa

Tiểu Học Thới Hòa - 

(Phường) Thới Hòa- Thị xã 

bến cát - tỉnh Bình Dương

215
LÊ THỊ HÂN NHI

Nữ 26/5/2010 3B, Thới Hòa

Duy Tân. Phường Thới Hoà. 

Bến Cát-Bình Dương
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216
LÊ YÊN NHI

Nữ 10/1/2010 4, Thới Hòa

TÂN ĐỊNH - xã TÂN ĐỊNH- 

BÊN CÁT- BD

217

NGUYỄN BẠCH TÚ NHI

Nữ 31/10/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học Cẩm Minh -

Xã Cẩm Minh-Huyên  Cẩm 

Xuyên- Tỉnh Hà Tĩnh

218
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI

Nữ 26/3/2010 5, Thới Hòa

THỚI HÒA, BẾN CÁT 

BÌNH DƯƠNG 

219

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NHI

Nữ 6/8/2011 3B, Thới Hòa

Trường TH Trần Quốc toản 

lái Thiêu Thuận An Bình 

Dương

220
TRẦN LÊ YẾN NHI

Nữ 5/6/2009 3A, Thới Hòa

Tô Vĩnh diện.xã Minh Hưng 

bù Đăng Bình Phước

221

TRẦN NGUYỄN BẢO NHI

Nữ 20/8/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học thời hòa_ 

phường Thới Hòa_ tx bền 

cat_ tinh bình dương

222 TRỊNH YẾN NHI Nữ 15/3/2010 3A, Thới Hòa

223

LÊ THẢO NHƯ

Nữ 20/3/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học Phú 

Mỹ,phường Phú Mỹ thành 

phố thủ dầu một,tỉnh bình 

dương 

224

NGUYỄN GIA NHƯ

Nữ 28/12/2008 3B, Thới Hòa

Trưởng tiểu học THỚI HOÀ, 

Phường Thới Hoà, Thị Xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

225

PHẠM QUỲNH NHƯ

Nữ 13/10/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hoà - 

Phường Thới Hoà- Tx Bến 

Cát- Tỉnh Bình Dương 

226

PHẠM THỊ BẢO NHƯ

Nữ 11/4/2010 4, Thới Hòa

Vỉnh Hòa B. xã Vỉnh Hòa. 

Huyện Phú Giáo. Tỉnh Bình 

Dương

227 TRẦN VÕ HUỲNH NHƯ Nữ 9/7/2010 3A, Thới Hòa

228 VÕ TUYẾT NHƯ Nữ 4/1/2010 3B, Thới Hòa

229 VŨ LÊ QUỲNH NHƯ Nữ 1/12/2010 4, Thới Hòa

230
BÙI THỊ NGỌC NHUNG

Nữ 17/9/2009 3B, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hòa- Thới 

Hòa - Bến Cát -Bình Dương

231
HÀ BÙI KIM OANH

Nữ 10/9/2010 3B, Thới Hòa

Thoi hoa thi xa ben cat binh 

duong

232
TRẦN NGUYỂN THỤC OANH

Nữ 9/4/2010 3B, Thới Hòa

THỚI HÒA, phường thới hòa 

bến cát bình dương 

233 LÊ NHẬT PHÁT Nam 16/04/2010 , Tiểu học Thới Hòa

234

NGUYỄN THÀNH PHÁT

Nam 31/7/2009 4, Thới Hòa

Trường Tiểu học Duy Tân 

phường Thới Hòa thị xã bến 

cát tỉnh Bình Dương 

235

PHẠM CHÂU PHÁT

Nam 23/11/2010 3B, Thới Hòa

Tiểu học thới hoà - phường 

thới hoà - huyện bến cát - 

tỉnh bình dương

236

PHẠM PHI PHÁT

Nam 5/5/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hoà - 

Phường Thới Hoà -TX Bến 

Cát - Tỉnh Bình Dương 

237 TRƯƠNG VIẾT PHONG Nam 11/2/2010 3B, Thới Hòa

238

ĐÀO TRỌNG PHÚ

Nam 25/04/2010 , 

Thương tiểu học Thới Hoà 

phường Thới Hoà thị xã Bến 

cát Tỉnh bình dương

239

NGUYỄN KHOA THANH PHÚ

Nữ 25/08/2010 , 

Trường Tiểu Học Thới Hòa- 

phường Thới Hòa- tx Bến 

Cát- tỉnh Bình Dương

240

NGUYỄN VĂN PHÚ

Nam 19/01/2010 , 

Trường tiểu học cẩm vân 

huyện cẩm thủy tỉnh thanh 

hóa
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241
TRẦN BÌNH PHÚ

Nam 27/11/2010 3B, Thới Hòa

Thới Hoà,Bến cát, Bình 

dương

242

LÊ NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Nam 22/4/2010 3A, Thới Hòa

Tân Đông Hiệp- p.Tân Đông 

Hiệp-tp. Dĩ An- tỉnh Bình 

Dương

243

NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHÚC

Nữ 29/12/2009 3A, Thới Hòa

đã hoàn thành tại trường  đại 

học thới hòa .bến cát bình 

dương  

244 NGUYỄN HUỲNH GIA PHÚC Nam 8/8/2010 3a, Thới Hòa Trường Tiểu học thới hoà 

245
PHẠM HUỲNH GIA PHÚC

Nữ 14/10/2010 3B, Thới Hòa

Quỳnh lâm A-quỳnh lâm-

Quỳnh lưu -nghệ an

246 TRẦN QUỲNH VI PHÚC Nữ 25/8/2010  3B, Thới Hòa

247 VÕ HOÀNG PHÚC Nam 18/7/2009 3b, Thới Hòa

248
MAI HỮU PHƯỚC

Nam 15/2/2010 4, Thới Hòa

Thới Hoà- Thới Hoà - Bến 

Cát -Bình Dương 

249

NGUYỄN THANH PHƯỚC

Nam 15/5/2010 3A, Thới Hòa

Nhà  trọ mỹ hạnh.sn18-D20-

khu phố  6-phường  thới  hòa  

- thị xã bến cát - bình dương

250

BÙI THỊ LAN PHƯƠNG

Nữ 18/02/2010 , 

Thới Hoà,Phường Thới 

Hoà,Huyện Bến Cát,Bình 

Dương

251

NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG

Nữ 13/10/2010 , 

Trường tiểu học Duy Tân - 

Phường Thới Hòa - Thị xã 

Bến Cát - Tỉnh Bình Dương

252

NGUYỄN TRẦN HOÀI PHƯƠNG

Nữ 26/4/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

duy tân  phường thới hòa thị 

xã bến cát bình dương

253

PHẠM VŨ PHƯƠNG

Nam 15/8/2010 3A, Thới Hòa

Trường TH Thới Hoà, 

phường Thới Hoà, tx Bến 

Cát, Bình Dương

254 TRẦN THẢO PHƯƠNG Nữ 19/2/2010 3B, Thới Hòa

255

LÊ TRẦN TẤN QUÂN

Nam 19/05/2010 , 

Trường tiểu học Thới Hòa-

phường Thới Hòa_Bến 

Cát_Bình Dương

256
ĐẶNG NGUYỄN VINH QUANG

Nam 15/8/2010 4, Thới Hòa

Tiểu học thời hòa thị xã bến 

cát tỉnh Bình Dương

257 VÕ HOÀNG PHƯƠNG QUANG Nam 26/6/2010 4, Thới Hòa

258 HỒ HUY QUỐC Nam 12/8/2010 3A, Thới Hòa Thới Hòa

259

BÙI THỊ NGỌC QUYÊN

Nữ 8/8/2010 3A , Thới Hòa

Trường tiểu học thới hòa, 

phường thới hòa, huyện bến 

cát, tỉnh bình dương

260

PHAN LỆ QUYÊN

Nữ 14/2/2008 5, Thới Hòa

trường Tiểu học thới 

phong,XÃ TẠ AN 

KHƯƠNG ĐÔNG,HUYỆN 

ĐẦM DƠI,THÀNH PHỐ 

CÀ MAU

261
TRẦN NGUYỄN TRÚC QUỲNH

Nữ 8/2/2012 5, Thới Hòa

THỚI HÒA bến cát bình 

dương 

262

NGUYỄN DIỄM SANG

Nữ 16/9/2010 3B, Thới Hòa

trường tiêu học Duy Tân, khu 

phố 6, P. Thới Hòa, Tx. Bến 

Cát, Bình Dương

263
NGUYỄN HỮU SANG

Nam 17/5/2010 3B, Thới Hòa

Mỹ Phước-Thới Hoà-Bến 

Cát-Bình Dương

264 VÕ TRẦN THANH SANG Nam 8/1/2010 4, Thới Hòa

265

NGUYỄN THÁI SƠN

Nam 03/07/2010 , 

Thới hòa - phường thới hòa - 

thị xã bến cát - tỉnh bình 

dương

266 NGUYỄN THÁI SƠN Nam 20/9/2010 3b, Thới Hòa Thới hòa
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267 VÕ THÁI SƠN Nữ 24/4/2010 4, Thới Hòa

268

ĐOÀN ĐỨC TÀI

Nam 28/8/2010 3b, Thới Hòa

Trường tiểu học Tân 

Định,phường tân định , tx 

bến cát , bình dương

269

LƯU TẤN TÀI

Nam 07/10/2010 , 

Trường tiểu học Thới Hòa - 

phường Thới Hòa - thị xã 

Bến Cát - tỉnh Bình Dương 

270 TRƯƠNG TẤN TÀI Nam 12/9/2010 3B, Thới Hòa

271 VŨ ĐÌNH TÀI Nam 17/3/2010 4, Thới Hòa

272

NGUYỄN MINH TÂM

Nữ 27/04/2010 , 

Trần Quốc Tuấn, Phường Mỹ 

Phước, Thị Xã Bến Cát,Tỉnh 

Bình Dương.

273

PHAN THÀNH TÂM

Nam 29/4/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc. Xã Thanh Lương. Thị 

xã Bình Long. Tỉnh Bình 

Phước

274

NGUYỄN ĐƯỜNG TÂY

Nam 28/3/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hoà - 

phường Thới Hoà - Thị xã 

Bến Cát - tỉnh Bình Dương

275
TRẦN DUY THÁI

Nam 13/12/2009 4, Thới Hòa

Duy Tân - Thới Hoà - Thới 

Hoà - Bến Cát - Bình Dương

276

NGUYỄN KHẮC THẮNG

Nam 20/3/2010 4, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Duy Tân, 

xã Thới Hoà, Huyện Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

277
NGUYỄN ĐÌNH NHẬT THANH

Nam 18/10/2010 4, Thới Hòa

Trường Tân lộc, xã tân lộc, 

huyện lộc hà, tĩnh hà tĩnh

278

NGUYỄN NGỌC YẾN THANH

Nữ 10/8/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại Trường Tiểu Học 

Duy Tân, Phường Thới Hòa, 

Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương 

279

NGUYÊN THI MINH THANH

Nữ 26/3/2007 4, Thới Hòa

Truong tieu hoc duy tan 

phuong thoi hoa thi xa Ben 

Cat ting Binh Duong

280
MÃ TRƯỜNG THÀNH

Nam 27/9/2010 3A, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hoà-Thới Hoà-

Bến Cát- Bình Dương

281

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Nữ 22/1/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

lớp 7 xã Phú An - TX Bến 

Cát - Tỉnh Bình Dương

282

NGUYỄN ĐỖ THANH THẢO

Nữ 2/9/2010 4, Thới Hòa

trường tiểu học Mỹ Phước, 

phường mỹ phước thị xã bến 

cát tỉnh bình dương 

283

DƯƠNG BỘI THIÊN

Nữ 28/12/2010 , 

đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa -Phường Thới Hòa 

-Thị Xã Bến Cát -Tỉnh Bình 

Dương

284

BÙI VĂN THIỆN

Nam 4/11/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học thới hòa 

,phường thới hòa, huyện bến 

cát, tỉnh bình dương

285
NGUYỄN QUANG THIỆN

Nam 15/11/2010 4, Thới Hòa

Tiểu học Duy Tân. Thới Hòa. 

Bến Cát. Bình Dương

286

KHUẤT ĐÌNH KHÁNH THỊNH

Nam 10/3/2010 3a, Thới Hòa

Trường tiểu học Mỹ Phước, 

phường mỹ phước thị xã bến 

cát tỉnh bình dương 

287

PHAN VĂN BẢO THỊNH

Nam 13/6/2010 3A, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới 

Hòa,p.Thới Hòa ,TX Bến 

Cat,Bình Dương

288 BÙI ANH THƠ Nữ 26/10/2009 3B, Thới Hòa trường tiểu học Duy Tân 
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289
LÊ VĂN THỌ

Nam 22/1/2010 3a, Thới Hòa

Thới Hoà-Thới Hoà-Bến Cát-

BD

290
LÊ KIM THOA

Nữ 9/5/2010 3b, Thới Hòa

Thới Hoà, bến cát, bình 

dương 

291
ĐẶNG NGUYỄN ANH THƯ

Nữ 23/10/2007 4, Thới Hòa

Thới hòa_ Thới hòa_ bến 

cát_ bình dương

292

HOÀNG THỊ MINH THƯ

Nữ 10/10/2010 4, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới hòa - 

phường Thới hòa - TX bến 

cát - Tỉnh Bình Dương .

293

LÊ ANH THƯ

Nữ 11/7/2010 3, Thới Hòa

Trường tiểu học thới hòa-

phường Thới Hòa-TX Bến 

Cát-Tỉnh BÌNH dương 

294
LÊ NGUYỄN ANH THƯ

Nữ 3/12/2010 4, Thới Hòa

Th duy Tân, p. Thới hòa, tx. 

Bến cát, t. Bình Dương

295

NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

Nữ 1/5/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hoà phương Thới Hoà 

thi xã Bến Cát tỉnh Bình 

Dương 

296

NGUYỄN LÊ MINH THƯ

Nữ 01/02/2010 , 

Trường tiểu học thới hoà , 

phường thới hoà , tx Bến Cát 

, Tỉnh Bình Dương 

297 PHẠM ANH THƯ Nữ 4/3/2010 3B, Thới Hòa Thới hòa.bến cát .bình dương

298
TRẦN ANH THƯ

Nữ 25/3/2010 3B, Thới Hòa

Thới hoà-thới hoà-bến cát-

bình dương

299 VŨ THỊ ANH THƯ Nữ 21/9/2010 3A, Thới Hòa

300
LƯ GIA THUẬN

Nam 5/12/2009 3A, Thới Hòa

Duy tân phường thới Hòa  

bến cát bình dương 

301

NGUYỄN CAO MINH THUẬN

Nam 12/8/2010 3A, Thới Hòa

Truong tieu hoc thoi hoa 

phuong thoi hoa tx ben cat 

tinh bing duong

302

DƯƠNG PHƯƠNG THUÝ

Nữ 05/07/2010 , 

Trường tiêu học thới hoà xã 

thới hoà huyện bến cát tỉnh 

bình dương 

303 TRẦN THỊ THU THỦY Nữ 24/9/2010 4, Thới Hòa

304
NGUYỄN NHẬT BẢO THY

Nữ 23/8/2010 3A, Thới Hòa

Mỹ phước phường mỹ phước 

tx bến cát Bình Dương

305
NGUYỄN TRẦN BẢO THY

Nữ 14/3/2010 3b, Thới Hòa

Duy Tân,  thới hoà,  bến cát,  

bình dương 

306
ĐỖ PHẠM THỦY TIÊN

Nữ 07/10/2010 , 

Trường tiểu học thơi hòa bến 

cát Bình Dương

307

NGUYỄN NGỌC KIỀU TIÊN

Nữ 18/10/2010

3B, Đường DJ10 

khu công nghiệp 

mỹ phước

Trường tiểu học Duy Tân - 

Phường Thới Hoà - TX Bến 

Cát - Tỉnh Bình Dương

308 VÕ THỦY TIÊN Nữ 17/12/2010 3A, Thới Hòa

309

TRẦN BÁ QUỐC TOẢN

Nam 23/4/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học Duy Tân, 

Thới Hòa, bến cát, bình 

dương.

310

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

Nữ 12/8/2010 4, Thới Hòa

Tình Thương Mai Phước/ Mỹ 

phước / Bến Cát / Bình 

Dương

311

PHẠM THỊ NGỌC TRÂM

Nữ 19/2/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học Duy Tân , 

phường Thới Hòa , thị xã bến 

cát , tỉnh Bình Dương

312

PHAN BẢO TRÂM

Nữ 22/9/2010 4, Thới Hòa

Truong tieu hoc duy tan 

phuong thoi hoa huyet ben 

cat .tinh binh duong
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313

PHAN BẢO TRÂM

Nữ 22/9/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hoà - 

p. Thới Hoà- Tx. Bến Cát- T. 

Bình Dương 

314 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM Nữ 19/5/2010 4, Thới Hòa Trường Tiểu Học Thới Hoà

315 TRƯƠNG QUỲNH BẢO TRÂN Nữ 21/6/2010 3A, Thới Hòa

316

ẤU DIỄM TRANG

Nữ 17/10/2010 4, Thới Hòa

Trường Tiểu học Mỹ Phước- 

Phường Mỹ Phước -Bến Cát - 

Bình Dương

317
LÊ HUYỀN TRANG

Nữ 4/11/2010 3B, Thới Hòa

Thới hoà huyện bến cát tỉnh 

bình dương 

318

LÝ THÙY TRANG

Nữ 12/6/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa 

phường thới hòa thị xã bến 

cát tỉnh bình dương

319 NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ 19/3/2010 3A, Thới Hòa truong tieu hoc duy tan

320

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Nữ 6/1/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học Minh Hà - 

Phường Hà Tu - TP Hạ Long 

- Tỉnh Quảng Ninh

321
NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

Nữ 23/8/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học Trần Quốc 

Tuấn

322

PHAN THỊ KIỀU TRANG

Nữ 27/4/2009 3b, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Duy Tân phường Thới Hòa 

Thị xã Bến Cát tỉnh Bình 

Dương

323 TRẦN QUỲNH TRANG Nữ 27/7/2010 3B, Thới Hòa

324

LÊ MINH TRÍ

Nam 3/4/2010 4, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hòa, 

Phường Thới Hòa, TX Bến 

Cát, Tỉnh Bình Dương

325

NGUYỄN MINH TRÍ

Nam 8/6/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học Mỹ Phước - 

Mỹ Phước - Bến Cát - Bình 

Dương

326

PHẠM MINH TRÍ

Nam 09/11/2010 , 

Truong tieu hoc thoi hoa 

phuong thoi hoa tx ben cat . 

Tinh binh duong

327

HUỲNH HOÀNG TRIỀU

Nam 26/7/2010 3B, Thới Hòa

ap phuoc truongA.xa my 

phuoc.huyen my tu. tinh soc 

trang

328

LÊ HOÀNG TUYẾT TRINH

Nữ 24/11/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới hoà. 

Phường thới hoà. Tx bến cát. 

Tỉnh Bình Dương 

329

NGUYỄN NGỌC TRINH

Nữ 9/9/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học Lê Hồng 

Phong xã Đăk Sôk huện 

Krông Nô tỉnh Đắc Nông

330 VŨ TIẾN TRỌNG Nam 28/4/2010 3b, Thới Hòa

331 VŨ TIẾN TRỌNG Nam 28/4/2010 3b, Thới Hòa

332
KÙ THỊ THANH TRÚC

Nữ 16/11/2010 , 

Thới Hoà Phường Thới Hoà 

,BCBD

333
NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC

Nữ 7/1/2010 3b, Thới Hòa

Thới Hòa phường thới hòa tx 

bến cat bình dương

334

NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC

Nữ 7/1/2010 3b, Thới Hòa

Tiểu học Duy Tân, phường  

Thới Hòa, Thị xã  Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

335

NGUYỄN THANH TRÚC

Nữ 2/1/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa- 

Thới Hòa-Bến Cát - Bình 

Dương

336

NGUYỄN THANH TRÚC

Nữ 16/02/2010 , 

Binh thuận Xã thuận giao 

huyện thuận an tinh Bình 

Dương 



STT Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Học sinh trườngHọ và tên học sinh

337

HỒ ĐỨC TÚ

Nam 25/9/2010 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Thới Hòa - Phường Thới Hòa 

-Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình 

Dương

338
QUÁCH NGỌC ANH TÚ

Nam 26/5/2010 3A, Thới Hòa

Truong tthcs thoi hoa tx ben 

cat  binh duong

339

TỐNG THANH TÚ

Nữ 10/8/2010 4, Thới Hòa

Trường Tiểu học Duy Tân  . 

Khu phố 6 . Thới hòa. Bến 

cát. Bình Dương

340 TỪ NGUYỄN NGỌC TÚ Nam 22/2/2010 3B, Thới Hòa

341
NGÔ CÔNG ANH TUẤN

Nam 30/11/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học thới hòa tx 

bến cát bình dương

342

NGUYỄN TUẤN

Nam 9/10/2010 4, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

duy tân. Phường thoi hoà.bến 

cát. Binh dương 

343

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Nam 13/5/2010 3A, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Duy Tân- Phường Thới Hòa- 

Tx.Bến Cát- Tỉnh Bình 

344

PHẠM MINH TUẤN

Nam 20/10/2010 , 

Trường Tiểu học Thới Hoà, 

phường Thới Hoà, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương

345 TRƯƠNG VĂN TUẤN Nam 6/7/2010 3b, Thới Hòa

346

NGUYỄN XUÂN TÙNG

Nam 19/7/2010 3A, Thới Hòa

Duy Tân - Phường Thới Hòa - 

 Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình 

Dương

347
ĐẶNG MINH UYÊN

Nữ 23/2/2010 3B, Thới Hòa

Tiểu học thời hòa thị xã bến 

cát tỉnh Bình Dương

348 ĐẶNG THU UYÊN Nữ 18/9/2008 5, Thới Hòa Đã hoàn thành tiểu học 

349
NGUYỄN HỒ HẠ UYÊN

Nữ , 

Thoi hoa,phuong thoi 

hoa,ben cat binh duong

350
TRẦN CẨM VÂN

Nữ 4/7/2021 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học long tân,xã 

long tân ,huyện dầu tiếng

351 LÊ KIM VÀNG Nữ 22/01/2010 , Thới hoà bến cát bình dương

352

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

Nữ 18/4/2010 3B, Thới Hòa

Khánh Bình,phường Khánh 

Bình Thị xã Tân Uyên Tỉnh 

Bình Dương

353

LƯU SƠN VIỆT

Nam 17/12/2010 4, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hoa-

Phường Thới Hòa-Thị Xã 

Bến Cat-Tỉnh Bình Dương

354

HUỲNH THE VINH

Nam 20/8/2016 3, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Bình Hoà-

Phường Bình Hoà- Huyện 

Thuận An- Tỉnh Bình Dương

355

NGUYỄN QUANG VINH

Nam 11/11/2010 3A, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới 

Hòa.Phường Thới Hòa

Thị xã Bến Cát. Tỉnh Bình 

Dương

356

PHẠM VĂN TRƯỜNG VŨ

Nam 20/7/2010 3A, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hoà.phường 

Thới Hoà.tx Bến Cát.tỉnh 

Bình Dương

357 TRẦNTUẤN VŨ Nam 27/3/2010 3b, Thới Hòa

358

BÙI NGUYỄN ANH VY

Nữ 24/8/2010 3A, Thới Hòa

Trường tiểu học duy 

tân.phường thới hòa .thị xã 

bến cát .tỉnh bình dương 


359 ĐÀO LÊ VY Nữ 5/4/2010 4, Thới Hòa Thới Hòa



STT Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Học sinh trườngHọ và tên học sinh

360

HUỲNH NGUYỄN ÁNH VY

Nữ 2/12/2007 3B, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường tiểu học 

Duy Tân- Phường Thới Hòa- 

TX.Bến Cát- Tỉnh Bình 

Dương

361

HUỲNH PHƯƠNG VY

Nữ 19/10/2010 3A, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới Hoà, 

Phường Thới Hoà, TX Bến 

Cát, Tỉnh Bình Dương 

362

NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY

Nữ 9/5/2010 4, Thới Hòa

Mỹ Phước, Phường Mỹ 

Phước, thị xã Bến cát,Tỉnh 

Bình Dương

363
NGUYỄN THỊ THANH VY

Nữ 28/04/2010 , 

Trần quốc Tuan thì xa bến 

cát tỉnh bd

364

PHẠM BẢO XUYÊN

Nữ 8/5/2010 3A, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình 

lớp 6 tại trường THCS Tam 

lập :ấp đồng tâm- XãTam lập 

-Huyện phú giáo_ Bình 

Dương 

365
NGUYỄN TRẦN CẨM YÊN

Nữ 19/5/2010 3A, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hoà-Bến Cát-

Bình Dương

366
CHU LÊ HẢI YẾN

Nữ 30/11/2010 3B, Thới Hòa

Trường tiểu học thới hòa, tx 

bến cát, tỉnh bình dương

367

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Nữ 30/06/2010 , 

Đã hoàn thành chương trình 

tiểu học tại trường Tiểu học 

Mỹ Phước - Phường Mỹ 

Phước - Thị xã Bến Cát - 

Tỉnh Bình Dương

368
NGUYỄN THUẬN HẢI YẾN

Nữ 15/6/2010 3b, Thới Hòa

Duy Tân-Thới Hoà-Bến Cát-

Bình Dương


